
CATALOGUE
Chuyên nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và phân phối ngành loa, thiết bị âm thanh,
thiết bị gia dụng thông minh & nhà bếp, linh phụ kiện điện tử...



Công ty TNHH TM&DV TRẦN GIA NGUYÊN được thành lập vào
ngày 29/06/2016. Trải qua quá trình xây dựng, nổ lực và phát triển
không ngừng của tập thể cán bộ và nhân viên công ty, đến nay Trần
Gia Nguyên đã vươn lên trở thành một Doanh nghiệp uy tín trong
lĩnh vực phân phối Thiết bị âm thanh, linh phụ kiện điện tử, thiết bị
gia dụng thông minh và thiết bị nhà bếp. Với gần 1000 Đại lý tin
tưởng trải dài khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tuy chỉ vừa hơn 10 năm hoạt động, Trần Gia Nguyên tự hào đã xây
dựng một vị thế quan trọng trong lòng mỗi Khách hàng. Bởi chúng
tôi luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp, cải tiến từng ngày
để hoàn thiện tốt hơn, phục vụ và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng
chất lượng hơn. Trần Gia Nguyên cam kết sẽ luôn đồng hành cùng
Quý đối tác, Quý Đại lý, Quý Khách hàng với phương châm: "Giữ uy
tín, vững tương lai"

VỀ CHÚNG TÔI

T R Ầ N  G I A  N G U Y Ê N

C A T A L O G U E

EMAIL: TRANGIANGUYEN777@GMAIL.COMSỐ ĐIỆN THOẠI: 0935 774 779







DANH MỤC
SET COMBO 1,2,3,4

5,6

7,8

9,10,11

12

13

14

15

16

17,18

19

LOA FULL

LOA NẰM , LOA ĐỨNG

SUB

3IN1 , VANG

ĐẨY CÔNG SUẤT

LOA VINH PRO

QUẢN LÝ NGUỒN,AMPLI

MICRO KHÔNG DÂY, CÓ DÂY

LOA XÁCH TAY

QUẠT ĐIỀU HÒA

LỌC KHÔNG KHÍ

LOA XÁCH TAY MINI, TRỢ GIẢNG

LOA NDR, LOA PHÓNG

QUẠT TÍCH ĐIỆN

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TỦ ÂM THANH

MICRO ĐA NĂNG 

MÁY HÚT MÙI, BẾP ĐIỆN TỪ ÂM 

QUẠT PHUN SƯƠNG

BÌNH NÓNG LẠNH, LỌC NƯỚC,TV CHIEKO
LOA BÌNH

LOA ĐIỆN

21,21

23,24,25,26

27,28

30

29

31

32

33,34

35
36

37

20

ÁO ĐIỀU HÒA 

PHỤ KIỆN LÀM MÁT 

DÂY TÍN HIỆU 

PHỤ KIỆN LOA 

ADAPTOR 

38, 39, 40, 41, 42

43,44

45

46

47,48,49

KHIỂN ĐIỀU HÒA 

ĐIỀU KHIỂN TIVI  50,51

52,53



Combo Luxury &
Premium

Combo Luxury &
Premium Thùng Gỗ

COMBO PREMIUM

QUẢN LÝ NGUỒNS3

1 TỦ LUXURY
1 CẶP LOA FULL BASS 30

1 SUB ĐIỆN 30

1  T Ủ  P R E M I U M

1  C Ặ P  L O A  F U L L  B A S S  3 0

1  S U B  Đ I Ệ N  3 0

BỘ ĐẨY CÔNG SUẤT VINHPRO V8600
THIẾT BỊ XỬ LÝ ÂM THANH UR50

QUẢN LÝ NGUỒN
MICRO KHÔNG DÂY UHF UGX90
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Combo Luxury &
Premium Thùng Nhôm

+1000

Design

Combo Luxury & Premium

Catalogue
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COMBO PREMIUM

1  TỦ  PREMIUM

1  CẶP LOA FULL  BASS 30

1  SUB Đ IỆN 30

1  TỦ  LUXURY

1  CẶP LOA FULL  BASS 30

1  SUB Đ IỆN 30



COMBO SK3

Combo Sự Kiện
Chuyên Nghiệp
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Combo Sự Kiện
Chuyên Nghiệp
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LOA FULL
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Bass 40CM, Từ 220/ Coil 100
Treble 750, Phân Tần Cao Cấp
KT: 40x70x48

Bass 40CM, TỪ NEO
Treble 750, Phân Tần Cao Cấp

KT: 40x70x48
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Catalogue
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 VN-8800 VP-12 PROVP-8012 PLUS
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LOA ĐIỆN
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 LD-4003

 LD-3IN1

LD-6003

 LD-4001
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CÔNG SUẤT 4000W



A R R A Y  L D - 6 5 0 7 H Ỏ A  T I Ễ N  L D - 6 5 0 7L D - 6 5 0 6
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LOA ĐIỆN
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Công suấ t  4000W

CÔNG  SUẤT  4500W
CÔNG SUẤT  5000W

CÔNG SUẤT  5000W

L D - 6 0 0 4



LOA BÌNH
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- Bass 40cmx2, trung 16x2, treble 250x4
- Bo công suất  DSP Reverb mới  nhất
- Micro nhôm tầm số UHF
-  B ình  14AH
- Size: C115xR52x95cm

T h ô n g  s ố  k ĩ  t h u ậ t :

* Bo  mach  Reverb :  250w

*Công  suấ t  tố i  đa :  1600w
.

Q162 tần số UHF (kim loại)
DSP REVERB 250W
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V215-14Pro

MODEL
V218-03PRO

1600W



MICRO NHÔM CAO CẤP
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4 TRUNG 16CM

MICRO Q162

6 cm 4



LOA NẰM VINHMAX 1 BASS 25CM
2 TREBLE
KÍCH THƯỚC: 39X59X36CM

1 BASS 30CM
2 TREBLE
KÍCH THƯỚC: 43X62X39CM

1 BASS 25CM
2 TREBLE
KÍCH THƯỚC: 30X30X113CM

1 BASS 30CM
2 TREBLE
KÍCH THƯỚC: 34X34X117CM

VN10+

LOA ĐỨNG  VINHMAX

VC12+

LOA NẰM VINHMAX
VN12+

LOA ĐỨNG VINHMAX

VC10+

LOA NẰM-LOA ĐỨNG
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SUB HƠI SUB ĐIỆN SUB ĐIỆN SUB ĐIỆN 

SUB ĐIỆN SUB ĐIỆN 

VP30S

VP30PRO VP40PRO

VP40-115SVP40S VP50S

S U B  V I N H P R O

SB-218PRO(MARTIN)VP-50PRO(TITAN)
SUB HƠI SUB HƠI 
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K9000 CƠ

THIẾT BỊ    IN  VINHPRO

VANG VINHPRO

UR50 CƠ

K9800 CƠ

UR20 CƠ

KX6 SỐ

VP-600
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VP-450 VR-2500

Catalogue
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QUẢN LÝ NGUỒN

AMPLI  JARGUANIS

DBX 228XL

6300 PA-7000 TH-6000 TH-888

VS-500SVINHPRO S3
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ĐẨY CÔNG SUẤT
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ĐẨY CÔNG SUẤT
Model LA-600
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Công suấ t  600W

Đẩy 2 kênh -  24 Sò 24 SÒ



MICRO CÓ DÂY

MICRO  DÂY SN- 123

MICRO  DÂY SN- 688
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KMC-8 KMC-10

K500PROX9PLUS

BS999 BS999II

MICRO KHÔNG DÂY

UGX90UGX30II
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MICRO 58V1 MICRO 58V2 MICRO 108V1

MICRO 108V2 MICRO W-14 MICRO-W-15

MICRO ĐA NĂNG
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TỦ ÂM THANH 12U TỦ ÂM THANH 16U (CÓ MIXER) TỦ ÂM THANH 12U (2 CỬA)

TỦ ÂM THANH
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LOA VINHPRO 
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LOA VINHPRO 
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CATALOGUE

EMAIL: TRANGIANGUYEN777@GMAIL.COM

21
LOA XÁCH
TAY 

WEBSITE: TRANGIANGUYEN.COMSỐ ĐIỆN THOẠI: 0935 774 779
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V T - 2 2 8 A V T - 2 2 8 G 8 V T - 2 2 8 K 1 1

V T - 2 2 8 K 9V T - 2 2 8 V GV T - 2 2 8 A T
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Công Suất:  450W 
Bluetooth 5.0 
Chất Liệu Da Bọc Gỗ Cao Cấp

Model: VinhMax VT-228VG

450W
Công suấ t

550W

CÔNG SUẤT 550W

C ô n g  s uất
450W



CATALOGUEP A G E  1 0

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0935 774 779 EMAIL: TRANGIANGUYEN777@GMAIL.COM

600W 600W
CÔNG  SUẤT  600W

650W

WEBSITE: TRANGIANGUYEN.COM

7.700.000

Model: V-225 D18
V-Z30R

26
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LOA XÁCH
TAY MINI, TRỢ GIẢNG
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M 8 0

W G Y - 6 6 0 2

M S 8 0 M S 7 9

M 2 0 0 3

E 8 9 8
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M4402 M4408M4407

A2110 S2313KP-P08
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N D R - 1 9 0 8 N D R - 1 8 0 6 N D R - 6 1 0 N D R - 1 0 2 B

LOA NDR
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LOA PHÓNG

Z S  -  9 1 8 B 0 0 5 / 0 0 6  K T 7 50 0 3 / 0 0 41 2 V  ( 1 1 / 0 0 6 )
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RSK-2303RSK-2303
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RSK-2302RSK-2302 RSK-2301RSK-2301
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RIC-2366RIC-2366 RIC-2380RIC-2380 RIC-2382RIC-2382 RIC-2366plusRIC-2366plus

30
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0935 774 779 EMAIL: TRANGIANGUYEN777@GMAIL.COMWEBSITE: TRANGIANGUYEN.COM

Catalogue



QUẠT DACHIO 40A - 45L QUẠT DACHIO 40A - 45C 

QUẠT 
 điều hòa 
Cung cấp đa dang các
hãng từ Dachio, Yisoko,
ToMoKo

QUẠT YISOKO L5800 QUẠT DACHIO 5500 QUẠT YISOKO 8600 

QUẠT DACHIO 9600 QUẠT DACHIO 50A QUẠT DACHIO HA - 628 QUẠT TOMOKO HA-2600 QUẠT TOMOKO HA-3600 QUẠT DACHIO HA-3800
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QUẠT PHUN SƯƠNG
Tích hợp làm mát & tạo ẩm 

Quạt phun sương Mi 026 Quạt phun sương Mi 020

32



QUẠT TÍCH ĐIỆN 

XY009
Cánh sắt 

Hoạt động linh hoạt khi mất điện hoặc dùng
ngoài trời. Sản phẩm đa dạng mẫu mã, dung
lượng pin và kích thước. Thiết kế gọn nhẹ,
tiết kiệm điện, dễ dàng di chuyển và sử dụng.

Cánh nhựa 
XY009 HT45 HT50

Điện 220V Điện 220V

Q198 Q915
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MODEL: HA - 18 MODEL: HA - 8526 

MODEL: HA - 8826 MODEL: HA - 6626

QUẠT
TÍCH ĐIỆN 
Hoạt động linh hoạt khi mất
điện hoặc dùng ngoài trời. Sản
phẩm đa dạng mẫu mã, dung
lượng pin và kích thước. Thiết
kế gọn nhẹ, tiết kiệm điện, dễ
dàng di chuyển và sử dụng.
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HÚT ẨM CHIGO 20L 2060HÚT ẨM CHIGO 20L 2060
HÚT ẨM CHIGO 25L 2591HÚT ẨM CHIGO 25L 2591YISOKO HS - KJ230YISOKO HS - KJ230 HS-KJ200F-BHS-KJ200F-BYISOKO HS - KJ528YISOKO HS - KJ528

LỌC KHÔNG KHÍ 
 giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và mùi hôi, mang lại bầu không khí trong lành cho không gian sống. Thiết kế hiện
đại, vận hành êm ái, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng từ gia đình đến văn phòng.

 Sưởi gốm  Sưởi gốm Sưởi Sưởi Quạt không cánh 3in1 Quạt không cánh 3in1 Tủ sấy quần áo Tủ sấy quần áo 
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BÌNH NÓNG LẠNH BÌNH NÓNG LẠNH 

TIVI CHIEKOTIVI CHIEKO
LỌC NƯỚC  ION KIỀM TƯƠI LỌC NƯỚC  ION KIỀM TƯƠI 

TREO TƯỜNG 165YSKTREO TƯỜNG 165YSK

V15V15 V20V20  N20 N20
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Đ È N  P H A  N L M T  Đ È N  B À N  C H Ả I  Đ È N  B À N  C H Ả I  V À N G Đ È N  B À N  C H Ả I  L I Ề N  T H Ể  

ĐÈN IP67 ST-100W, 200W,
300W, 400W, 500W (NHÔM)

ĐÈN IP68 
BC - 200W, 300W, 400W

ĐÈN IP67 BC-200W, 300W

ĐÈN NLMT LIỀ N THỂ

ĐÈN 150W, 250W

ĐÈN 300W, 400W, 500W

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
Sử dụng pin sạc từ ánh sáng mặt trời, tiết kiệm điện và thân thiện môi trường. Thiết kế

chống nước, cảm biến thông minh, chiếu sáng hiệu quả cho nhiều không gian ngoài trời.

Đ È N  P H A  C O D

ĐÈN 220V_5054
 (50W, 100W, 150W, 200W)

Đ È N  P H A  N L M T  B Á O  P I N

ĐÈN PHA 
M100, M200, M300, M400
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ĐÈN NLMT LIỀ N THỂ

Đ È N  L I Ề N  T H Ể

ĐÈN PHA ĐÈN BÀN CHẢI 

ĐÈN PHA ĐÈN PHA 



Catalogue 
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 

Số điện thoại: 0935 774 779
Email: trangianguyen777@gmail.com

38



TREBLE 350 TREBLE 450 TREBLE 750

BÌNH ACQUY

BÁNH XE TREBLE 

Sản phẩm có độ bền cao, hiệu suất ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng

Thiết kế chắc chắn, lắp đặt dễ dàng, phù
hợp cho nhiều loại loa và mặt sàn khác nhau

Mang đến âm cao sắc nét, vang xa và rõ ràng

12V 10AH

12V 10AH
Pin sạ c loa 

V8, V10
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TREBLE GIẤY 2 INCH TB888

MICRO

TREBLE THẠCH ANH TREBLE GIẤY 3 INCH LỤC GIÁC
7565-19 TREBLE GIẤY 3 INCH TRÒN

PHÂN TẦN 1BASS + 1 TREBLE 
12A05

PHÂN TẦN 1BASS + 1 TREBLE
+ 1 TRUNG

PHÂN TẦN 2BASS + 2 TREBLE
+ 2 TRUNG

MICRO KÈM BO Q36 MICRO KÈM BO Q162 

PHÂN TẦN

PHÂN TẦ N 1BASS + 1 TREBLE PHÂN TẦ N 1BASS + 1 TREBLE
+ 1 TRUNG

PHÂN TẦ N 2BASS + 2 TREBLE
+ 2 TRUNG

TREBLE GIẤ Y 2 INCH TREBLE THẠCH ANH TREBLE GIẤ Y 3 INCH 
LỤC GIÁC

TREBLE GIẤ Y 3 INCH 
TRÒN

COIL 250, 350, 450, 750

COIL 250, 350, 450, 750
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BASS 5 TẤC (190-75)

BASS 1.6 TẤC - 100w BASS 2.5 TẤC (120/35) 

BASS
Cung cấp các loại bass loa từ 16 đến 50, tiếng trầm chắc, độ nhạy cao, phù hợp loa kéo, loa điện.

BASS 5 TẤC - (220/100)

BASS 2 TẤC (120-35)

BASS 4 TẤC - (170/65) BASS 5 TẤC - (170/65)
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ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

BO CÔNG SUẤT A250D - 250W

BO CÔNG SUẤT A300C 300W 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

BO CÔNG SUẤT HS690 300W 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

BO CÔNG SUẤT A250C 250W 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

MẠCH K18 - 180W NEW 2026

VỈ TỔNG

MẠCH K10 - 100W NEW 2026

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

MẠCH K10PLUS NEW 2026

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 
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- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà
sản xuất 

- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
- 1 đổi 1 khi sản phẩm bị lỗi do nhà

sản xuất 
- Bo công suất bảo hành 12 tháng 

MẠCH K10 - 100W NEW 2026



BƠM 7W - TỰ NGẮ T BƠM 9W - TỰ NGẮ T BƠM 10W - KHÔNG HỘP BƠM 13W - TỰ NGẮ T BƠM 16W - TỰ NGẮ T 

BƠM 25W - TỰ NGẮ T 

BƠM 18W - TỰ NGẮ T 

MÔ TƠ 25W 
 THUẬN NGƯỢC 

MÔ TƠ 50W - TRỤC 8
  THUẬN NGƯỢC 

MÔ TƠ 50W - TRỤC 12
THUẬN NGƯỢC 

MÔ TƠ 120W 
THUẬN NGƯỢC 

LINH KIỆN QUẠT LÀM MÁT 
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MÔ TƠ ĐẢO GIÓ TRÒN MÔ TƠ ĐẢO GIÓ VÁT BỘ TẤ M LÀM MÁT 40-45L BỘ TẤ M LÀM MÁT 60L BỘ TẤ M LÀM MÁT 70-80L 

DÂY PHAO VAN XẢ NƯỚC CÔNG TẮ C NHỎ DÀI BỘ Ổ SỐ  6 MÓN BO QUẠT HƠI NƯỚC ĐA NĂNG
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MÀU SẮC

Áo điều hòa 175/96

ÁO

ĐIỀU

HÒA

Áo điều hòa 165/96 Áo điều hòa 170/96

Áo điều hòa 165/96
(có mũ)

Size L Size XL

Size XXL
Size L

Bộ quạt OPL DC 18V

Bộ quạt AKITA 21V 920
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ADAPTOR

Sản phẩm gồm adaptor chuyên dụng, adaptor đa năng và bộ chia quang, thiết kế an toàn, ổn định và dễ sử dụng

ADAPTOR 12V3

ADAPTOR 15V4 ADAPTOR 15V5

ADAPTOR 24V3
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DÂY TÍN HIỆU

Danh mục gồm các loại dây kết nối phổ biến như dây 3.5mm ra 2 đầu
bông sen, dây AV 4 đầu, dây 2 đầu 3.5mm… 

Sản phẩm phù hợp cho kết nối âm thanh giữa điện thoại, máy tính, tivi,
ampli và các thiết bị âm thanh khác. Thiết kế chắc chắn, truyền tải tín
hiệu ổn định, cho trải nghiệm âm thanh trung thực và rõ nét.
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D Â Y  T Í N  H I Ệ U  D Â Y  T Í N  H I Ệ U  D Â Y  T Í N  H I Ệ U  D Â Y  T Í N  H I Ệ U  D Â Y  T Í N  H I Ệ U  

D Â Y  T Í N  H I Ệ U  D Â Y  T Í N  H I Ệ U  

D Â Y  T Í N  H I Ệ U  

D Â Y  T Í N  H I Ệ U  V A N G  X U Ố N G  S U B  V A N G  X U Ố N G  S U B  

DÂY 2 ĐẦ U KANON DÂY 2 ĐẦ U 6 LI DÂY 6 LY RA KANON ĐỰC DÂY KANON CÁI RA AV DÂY KANON ĐỰC RA AV

DÂY NGUỒ N SONE DÂY SỐ  8 THƯỜNG/XỊN

DÂY 6 LI RA KANON CÁI 

DÂY MICRO NÂU 6M DÂY KANON CÁI RA 2AV DÂY 2 ĐẦ U 6 LY RA 3 LY 

DÂY TÍN HIỆU 

Danh mục dây tín hiệu cung cấp giải pháp kết nối ổn định và chính xác cho các hệ thống âm thanh, hình ảnh và
điều khiển. Sản phẩm đa dạng chủng loại, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp
và dân dụng.
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ĐIỀU KHIỂN TIVI 

Cung cấp đa dạng điều khiển TV chính hãng xuất sứ từ Malaysia, dành cho các
thương hiệu phổ biến như Samsung, LG, Sony, TCL, Panasonic, Sharp, Toshiba...
Sản phẩm tương thích 100%, dễ sử dụng, đầy đủ chức năng như điều hướng, âm
lượng, Smart Hub, Netflix...
Phù hợp mọi nhu cầu gia đình, khách sạn, văn phòng.
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ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA 
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1028E
CHUNGHOP

1028E
GIARE

1028E PRO

ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA ĐA NĂNG & QUẠT
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Trân trọng cảm ơn!
Trần Gia Nguyên

C h â n  t h à n h  cảm  ơn  Q u ý  Đạ i  l ý  đ ã  l u ô n  t i n
tưởn g ,  ủn g  hộ  v à  đ ồ n g  h à n h  c ù n g  c h ú n g  t ô i

t r o n g  s u ố t  t hờ i  g i a n  q u a .
 Sự  hợp  t á c  q u ý  b á u  của  Q u ý  v ị  c h í n h  l à  n ề n
tản g  g i ú p  T r ầ n  G i a  N g u y ê n  n g à y  c à n g  p h á t
t r iển  v à  k hẳn g  đ ịn h  u y  t í n  t r ê n  t h ị  t rườn g .
C h ú n g  t ô i  c a m  k ế t  k h ô n g  n gừn g  n â n g  c a o

c h ấ t  lượn g  sản  p hẩm ,  d ịc h  vụ  v à  đ ồ n g  h à n h
c ù n g  Q u ý  Đạ i  l ý  t r ê n  c hặn g  đườn g  t h à n h

c ô n g  p h í a  t rước .

L Ờ I  C Ả M  Ơ N
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